
Phụ lục I
HỆ THỐNG MỤC TIÊU THUỘC CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030, 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045
(Kèm theo Quyết định số  1266/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

___________

STT Chỉ tiêu cụ thể Cơ quan chủ trì theo 
dõi, đánh giá

Cơ quan phối hợp 
thực hiện

A MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2030 
I Nhóm mục tiêu về phát triển chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động 

1. 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa Bộ Tư pháp Các bộ, cơ quan ngang 
bộ, UBND cấp tỉnh

2. 99% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến Bộ KH&CN Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh

3. 100% bộ, ngành, địa phương sử dụng thống nhất, hiệu quả các nền tảng số dùng 
chung quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công Bộ KH&CN Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh

4. 100% hệ thống thông tin được kết nối, chia sẻ dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu Bộ Công an Các bộ, cơ quan ngang 
bộ, UBND cấp tỉnh

5. 100% cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia, ngành, lĩnh vực, cấp tỉnh được chuẩn 
hóa, kết nối, phân quyền và sẵn sàng khai thác cho AI Bộ Công an Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh

6. 100% trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh được nâng cấp theo hướng tích 
hợp AI phục vụ phân tích, dự báo, cảnh báo, giám sát và hỗ trợ ra quyết định Bộ KH&CN Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh

7. 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước có hồ sơ điện tử 
theo quy định Bộ Nội vụ Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh

8. 70% số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn 
từ nguồn dữ liệu hành chính Bộ Tài chính Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh

9. 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước 
được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số Bộ KH&CN Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh
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10. 100% cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số, công nghệ thông tin được đào tạo, 
bồi dưỡng, cập nhật công nghệ số Bộ KH&CN Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh

11. 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản và được đào tạo sử dụng nền 
tảng trợ lý AI công vụ Bộ KH&CN

Các bộ, cơ quan 
ngang bộ, UBND cấp 

tỉnh

12. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về chính phủ điện tử/chính 
phủ số (theo báo cáo đánh giá của Liên hợp quốc) Bộ KH&CN Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh
II Nhóm mục tiêu về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế 

13. Quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP Bộ KH&CN Các bộ, cơ quan ngang 
bộ, UBND cấp tỉnh

14. Hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số Bộ KH&CN

Bộ Tài chính; các bộ, 
cơ quan ngang bộ, 

UBND cấp tỉnh có liên 
quan

15. Phát triển, thúc đẩy và đưa vào sử dụng tối thiểu 5 sàn dữ liệu, bảo đảm an toàn, 
tuân thủ quy định của pháp luật Bộ Công an

Bộ Tài chính; Bộ 
KH&CN; các bộ, cơ 

quan ngang bộ, UBND 
cấp tỉnh có liên quan

16. Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 15 - 17% Bộ Công Thương

Bộ KH&CN; các bộ, 
cơ quan ngang bộ, 

UBND cấp tỉnh có liên 
quan

17. Phấn đấu đạt 45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương 
mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước Bộ Công Thương

Bộ KH&CN; các bộ, 
cơ quan ngang bộ, 

UBND cấp tỉnh có liên 
quan
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18. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam

Bộ KH&CN; các bộ, 
cơ quan ngang bộ, 

UBND cấp tỉnh có liên 
quan

19. Trên 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, sử dụng nền tảng “mô hình như 
một dịch vụ”, tác nhân AI hoặc giải pháp AI dùng chung Bộ KH&CN Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh

III Nhóm mục tiêu về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 

20. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% hộ gia đình Bộ KH&CN
UBND cấp tỉnh; 

Doanh nghiệp viễn 
thông

21. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức 
được phép khác đạt tối thiểu 95%

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam

Các ngân hàng; doanh 
nghiệp cung cấp dịch 

vụ mobile money

22. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 
70% Bộ KH&CN Bộ Công an

23. Phấn đấu tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử đạt 100% Bộ Y tế

Bộ Công an; các bộ, 
cơ quan ngang bộ, 

UBND cấp tỉnh có liên 
quan

24. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 10.000.000 lượt 
người trong độ tuổi lao động

Các bộ, ngành, địa 
phương

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ KH&CN; 

UBND cấp tỉnh; doanh 
nghiệp công nghệ số

B MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2045 

25. Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử/chính phủ 
số (theo báo cáo đánh giá của Liên hợp quốc) Bộ KH&CN Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh
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26. Quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP, kinh tế số trở thành một trong những 
động lực phát triển chủ yếu của nền kinh tế Bộ KH&CN Các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND cấp tỉnh
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